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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 22 tháng 4 năm 2016

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: 
1. Tin nắng nóng:

Ngày 22/4, nắng nóng đã xảy ra ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Nam Bộ với nhiệt độ phổ biến 35-370C, một số nơi trên 380C như: Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,10C, Sơn Hòa (Phú Yên) 390C, Đồng Phú (Bình Phước) 38,70C. 
         Dự báo ngày 23/4, nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì trên diện rộng ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yến và Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-370C, có nơi trên 370C. Từ ngày 24/4 nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-380C, có nơi trên 380C; ở khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ phổ biến 34-370C, có nơi trên 370C. 

2. Tình hình thời tiết ngày 23/4:

- Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng.
- Các khu vực khác: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng chiều, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

3. Tình hình mưa ngày 22/4:

Ngày 22/4, các tỉnh khu vực Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20-80mm, các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Tam Đường (Lai Châu)
	115 mm
	
	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	122 mm

	Sa Pa (Lào Cai)
	102 mm
	
	Tiên Yên (Quảng Ninh)
	111 mm

	Bảo Hà (Lào Cai)
	115 mm
	
	Bãi Cháy (Quảng Ninh)
	105 mm

	Bảo Yên (Lào Cai)
	112 mm
	
	Đình Lập (Lạng Sơn)
	87 mm

	Ghềnh Gà (Tuyên Quang)
	81 mm
	
	Vụ Quang (Phú Thọ)
	86 mm


II. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI:

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tiếp tục theo dõi tình hình mưa giông tại các tỉnh Bắc Bộ; hạn hán, xâm nhập mặn và công tác chỉ đạo, ứng phó, khắc phục hậu quả ở các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; đôn đốc các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Công điện số 05/CĐ-TW ngày 15/4/2016.
- Các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành.
III. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI:
1. Thiệt hại do mưa lớn, mưa đá, giông lốc:
a) Theo Báo cáo nhanh số 02/BCN-PCTT&TKCN ngày 22/4/2016 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Sơn La, ngày 21/4 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai xảy ra gió lốc cục bộ, đặc biệt khu vực xã Mường Giôn, Chiềng Khay, Pá Ma Pha Khinh, Mường Chiên và Cà Nàng gây thiệt hại về người và tài sản như sau:

- Về người: 01 người chết (Bà Hoàng Thị Tu, 67 tuổi, bản Khóp, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai do gió lốc làm nhà bị sập đổ vào người); 01 người bị thương (Ông Sầm Văn Quý, Bản Púm, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai).

- Thiệt hại về tài sản: 10 nhà bị sập đổ hoàn toàn (xã Chiềng Khay 03 nhà, mường Giôn 04 nhà, Pá Ma Pha Khinh 03 nhà); 416 nhà bị tốc mái; 01 lớp học bị đổ; 21 thuyền bị chìm.

b) Theo báo cáo số 14/BC-PCTT ngày 22/4/2016 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Điện Biên trong các ngày 6/4, 8/4, 18-22/4/2016 tại các huyện Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Ảng, Nậm Pồ đã xảy ra mưa lớn, mưa đá kèm theo lốc xoáy đã gây thiệt hại như sau:

- Về người: 03 người bị thương (huyện Tuần Giáo).

- Về nhà ở: 01 nhà bị sập đổ (huyện Tuần Giáo 09 nhà, Mường Ảng 01 nhà); 218 nhà bị tốc mái (huyện Tuần Giáo: 139 nhà, Mường Ảng: 30 nhà, Tủa Chùa: 43 nhà, Nậm Pồ: 06 nhà).
- Về nông nghiệp: 5,12ha lúa bị vùi lấp (huyện Tủa Chùa: 5ha, Tuần Giáo: 0,12ha).

- Về chăn nuôi: 40 con gia cầm bị vùi lấp (huyện Tuần Giáo).

- Về giao thông: 550m3 đất đá vùi lấp.

Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 1,3 tỷ đồng.

c) Theo báo cáo nhanh số 20/BC-PCTT ngày 22/4/2016 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Yên Bái rạng sáng ngày 22/4/2016 trên địa bản tỉnh đã xảy ra mưa to kèm theo dông lốc đã gây thiệt hại như sau:

- Về nhà ở: 1.730 nhà (nhà sập đổ hoàn toàn 07 nhà; nhà bị tốc mái 1.718 nhà; nhà bị thủng mái 05 nhà).

- Về công nghiệp: 12,2ha lúa; 46,2ha ngô bị gãy đổ; 02 con trâu bị chết (sét đánh).

- Về cây công nghiệp: 14 ha (Văn Chấn 8ha; Trấn Yên 6ha).

Ước tính thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.

d) Theo báo cáo nhanh số 50/BC/VPTT ngày 22/4/2016 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai, đêm ngày 21/4 đến sáng ngày 22/4/2016 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn, mưa đá kèm theo dông lốc đã gây thiệt hại như sau:

- Về nhà ở: 07 nhà bị tốc mái (huyện Bát Xát 03 nhà; huyện Bảo Thắng 04 nhà);
- Về trường học: 05 phòng học bị tốc mái (huyện Bát Xát 04 phòng; huyện Mường Khương 01 phòng);

- Về nông nghiệp: 03 con trâu bị chết (do sét đánh); 6,5ha Ngô bị gãy đổ; 20ha Ngô bị ngập úng.
- Về giao thông: Sạt taluy dương chiều dài 30m tuyến đường từ xã Thanh Kim đi Bản Phùng, huyện Sa Pa.

e) Theo báo cáo nhanh số 29/BC/VPTT ngày 22/4/2016 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Nguyên, đêm ngày 21/4 trên địa bàn tỉnh đã có mưa to kèm theo giông lốc gây thiệt hại như sau:

 - Về nhà ở: 01 nhà bị sập hoàn toàn (huyện Đại Từ); 192 nhà bị tốc mái, hư hỏng (huyện Võ Nhai 32 nhà; huyện Đại Từ 156 nhà; huyện Định Hóa 04 nhà).

- Về các công trình công cộng khác: 03 nhà văn hóa bị hư hỏng, 02 điểm trường học bị ảnh hưởng (huyện Đại Từ).

f) Theo báo cáo nhanh số 36/BC-CCTL-PCTT ngày 22/4/2016 của Chi cục Thủy lợi tỉnh Cao Bằng, ngày 21/4/2016 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc gây thiệt hại như sau:

- Về nhà ở: 04 nhà bị sập hoàn toàn; 2.963 nhà bị tốc mái.

- Về các công trình công cộng: 15 điểm trường học, 06 nhà văn hóa bị tốc mái.

- Về nông nghiệp: 2,79ha hoa màu bị thiệt hại.

Ước tính thiệt hại khoảng 4,95 tỷ đồng.
g) Theo báo cáo Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Giang, đêm 21/4/2016 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc làm đổ 02 cột điện cao thế 500KV tại huyện Yên Dũng.

h) Theo báo cáo nhanh số 13/BC-PCTT ngày 21/4/2016 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Phước, ngày 18/4/2016 trên địa bàn tỉnh đã có mưa kèm theo giông, lốc gây thiệt hại như sau: 
- Về nhà ở: 54 căn nhà bị tốc mái; 
- Về cây công nghiệp: 185,9 ha cây trồng lâu năm bị đổ gãy (24,1ha cây cao su; 94,2 ha cây điều; 59ha cây tiêu)

Ước tổng giá trị thiệt hại:  8,195 tỷ đồng 

Ngay sau khi thiên tai xảy ra các địa phương đã tổ thăm hỏi động viên các hộ gia đình bị thiệt hại, chỉ đạo các lực lượng tại chỗ giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.
2. Thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tính đến ngày 22/4/2016 như sau:
- Số hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt: 424.099 hộ; 

- Thiệt hại về lúa: 248.288ha;

- Thiệt hại về hoa màu: 18.874 ha;

- Thiệt hại về cây ăn quả: 53.814 ha;
- Thiệt hại về cây công nghiệp: 105.211 ha (giảm 3.564 ha của tỉnh Sóc Trăng so với báo cáo nhanh ngày 21/4);

- Thiệt hại về thủy sản: 5.703 ha;


- Ước tính tổng thiệt hại: 6.392 tỷ đồng.
(Chi tiết từng địa phương có Phụ lục đính kèm)
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;

- Tổng cục Thủy sản;
- Các Cục Trồng trọt, Chăn nuôi;

- Lưu VT.
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